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2. Bộ môn Thực hành Điều dưỡng, giáo trình nội bộ Thực hành lâm sàng, 2019.

Tài Liệu Tham Khảo:
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Mô Tả Môn Học: Môn học này bao gồm các bài giảng về chăm sóc ngoại khoa thuộc chuyên ngành tiêu hóa, tiết niệu. Môn học này cung cấp các kiến thức cơ bản về nguyên nhân, triệu chứng, tiến triển và biến chứng, hướng điều trị của các bệnh lý ngoại khoa về tiêu hóa, tiết niệu thường gặp. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể nhận định và chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch chăm sóc phù hợp cho từng bệnh lý ngoại khoa. Do đó, sinh viên có thể hỗ trợ và trực tiếp tham gia vào công tác chăm sóc người bệnh khi đi thực tập tại cơ sở y tế.
	Môn Học Thuộc Chương Trình Giáo Dục: Cử nhân điều dưỡng
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CHỦ ĐỀ & LỊCH TRÌNH
	STT 
Nội Dung
	Ngày/Giờ
	Chủ Đề
	Tài Liệu Đọc Liên Quan
	Ghi Chú

	ND. 1
	1 (LEC)

3 (CLC)
	Giới thiệu phòng mổ và trang thiết bị
	 [GT1] Tr. 1- 5
[TLTK2] Tr.81-86
[TLTK3] Tr. 34- 44
[TLTK4] Tr. 9-28
	

	ND. 2
	1 (LEC)

3 (CLC)
	Gây mê, gây tê và công tác điều dưỡng
	 [GT1] Tr. 6-10
 [TLTK3] Tr. 53-99
	

	ND. 3 
	1 (LEC)

3 (CLC)
	Nhiễm khuẩn ngoại khoa 
	[GT1] Tr. 21-25
[GT 2] Tr
[TKTK1] Tr. 39-49

[TLTK2] Tr.27-36
[TLTK3] Tr. 17-24
	

	ND. 4
	1 (LEC)

3 (CLC)
	Chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật 
	 [GT1] Tr. 11-15
 [GT 2] Tr

[TKTK1] Tr. 7-22

[TLTK2] Tr.61-71
[TLTK3] Tr. 25-33
[TLTK4] Tr.29-37
	

	ND. 5
	1 (LEC)

3 (CLC)
	Chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật
	[GT1] Tr. 16-20
[GT 2] Tr

[TKTK1] Tr. 23-38

[TLTK2] Tr.115-131
[TLTK4] Tr.38-51
	

	ND. 6
	1 (LEC)

3 (CLC)
	Chăm sóc người bệnh tắc ruột
	[GT1] Tr.41-45

[GT 2] Tr

[TKTK1] Tr. 90-100

[TLTK2] Tr. 211-220
[TLTK3] Tr.138-148

[TLTK4] Tr.62-70
	


	ND. 7
	1 (LEC)

3 (CLC)
	Chăm sóc người bệnh viêm ruột thừa
	[GT1] Tr. 26-30
[GT 2] Tr
[TKTK1] Tr. 143-152

[TLTK2] Tr.172-178
[TLTK3] Tr. 127-138
[TLTK4] Tr.52-61
	

	
	
	
	
	

	ND. 8
	1 (LEC)

3 (CLC)
	Chăm sóc người bệnh mổ đường mật
	 [GT1] Tr. 31-35
 [GT 2] Tr

[TKTK1] Tr. 162-174

[TLTK2] Tr.160-171
[TLTK3] Tr. 201-211
[TLTK4] Tr.97-107
	

	ND. 9
	1 (LEC)

3 (CLC)
	Chăm sóc người bệnh các bệnh về hậu môn-trực tràng
	[GT1] Tr. 51-55

[GT 2] Tr

[TKTK1] Tr. 132-142

[TLTK3] Tr.218-230
	

	ND. 10
	1 (LEC)

3 (CLC)
	Chăm sóc người bệnh viêm phúc mạc
	 [GT1] Tr. 36-40

[GT 2] Tr
[TLTK2] Tr.200-210
[TLTK3] Tr.179-184

[TLTK4] Tr.91-96
	

	ND. 11 
	1 (LEC)

3 (CLC)
	Chăm sóc người bệnh thoát vị bẹn
	[GT1] Tr. 46-50
[GT 2] Tr

[TKTK1] Tr. 101-109
[TLTK3] Tr.149-157
[TLTK4] Tr.71-79
	

	ND. 12
	1 (LEC)

3 (CLC)
	Chăm sóc người bệnh có hậu môn nhân tạo
	 [GT1] Tr.56-60
[GT 2] Tr
[TKTK1] Tr. 121-132

[TLTK3] Tr.212-217
[TLTK4] Tr.120-126
	

	ND. 13
	1 (LEC)

3 (CLC)
	Chăm sóc người bệnh sỏi hệ tiết niệu


	 [GT1] Tr. 61-65
[GT 2] Tr 
[TLTK3] Tr.231-237
[TLTK4] Tr.158-169
[TLTK5] Tr. 53-65
	

	ND. 14
	1 (LEC)

3 (CLC)
	Chăm sóc người bệnh chấn thương thận – bàng quang- niệu đạo
	[GT1] Tr. 66-70
[GT 2] Tr
[TLTK3] Tr. 249-258
[TLTK4] Tr.176-184
	

	ND. 15
	1 (LEC)

3 (CLC)
	Chăm sóc người bệnh u xơ tiền liệt tuyến
	 [GT1] Tr. 71-75
[GT 2] Tr
[TLTK3] Tr.238-240
[TLTK4] Tr.170-175
[TLTK5] Tr. 66-75
	


CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ & TRỌNG SỐ ĐIỂM
	Hình Thức Đánh Giá
	Trọng số điểm, %

	Chuyên cần 
	20%

	Kiểm tra giữa kỳ
	25%

	Kiểm tra Cuối kỳ
	55%

	Tổng:
	100%


MỤC TIÊU MÔN HỌC
Ngay khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng:

CLO.1.  Xác định được các vai trò và nhiệm vụ cơ bản của điều dưỡng ngoại khoa.

CLO.2  Nhận biết được nguyên nhân, triệu chứng của các bệnh lý ngoại khoa về tiêu hóa và tiết niệu.

CLO.3.  Vận dụng để lập kế hoạch chăm sóc các bệnh ngoại khoa về tiêu hóa và tiết niệu.
MA TRẬN MỨC ĐỘ LIÊN HỆ GIỮA MỤC TIÊU MÔN HỌC – CHUẨN ĐẦU RA
	Mục Tiêu Môn Học
	Nội Dung Liên Quan
	Phương Pháp Giảng Dạy
	Hình Thức Đánh Giá
	Mức Độ Liên Hệ
	Chuẩn Đầu Ra

	CLO.1
	· ND.1
· ….

· ND.5

	· Giảng lý thuyết

· Thảo luận nhóm

· Thực tập lâm sàng
	· Kiểm tra Giữa kỳ

· Kiểm tra Cuối kỳ


	M
	

	CLO.2
	· ND.6

….

· ND.15
	· Giảng lý thuyết

· Thảo luận nhóm

· Case study

· Thực tập lâm sàng
	· Kiểm tra Giữa kỳ

· Kiểm tra Cuối kỳ


	M
	

	CLO.3
	· ND.6
….

· ND.15
	· Giảng lý thuyết

· Thảo luận nhóm

· Case study

· Thực tập lâm sàng
	· Kiểm tra Giữa kỳ

· Kiểm tra Cuối kỳ


	H
	


Ghi chú:
Có các mức độ liên hệ giữa Mục Tiêu Môn Học với Chuẩn Đầu Ra như sau: L = Low (Thấp), M = Medium (Trung bình), and H = High (Cao).
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